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BỘ  LƯU  ĐIỆN  UPS

C6KR
Mã sản phẩm: TMP-000946

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm C6KR

Hãng sản xuất Santak

Loại sản phẩm Bộ lưu điện UPS

Trọng lượng 14 kg (khối UPS); 46 kg (tủ ắc quy EBM)

Xuất xứ Chính hãng

Công suất 6000 VA / 6000 W

Kiểu (topology) Online chuyển đổi kép (true online), dạng rack 19"

Dải điện áp vào 110–275 VAC

Dải tần số vào 40–70 Hz

Đấu nối vào 1 pha có dây tiếp địa

Hệ số công suất vào Từ 0,995 trở lên

Điện áp ra 208 / 220 / 230 / 240 VAC

Sai số điện áp ra ±1%

Đấu nối ra 2 × IEC + 1 cầu đấu dây (terminal block)

Tần số ra (chế độ ắc quy) 50 / 60 Hz ±0,1 Hz

Méo dạng điện áp ra (THDv) Dưới 1% với tải tuyến tính; dưới 5% với tải phi tuyến

Dạng sóng ra Sin chuẩn (pure sine wave)

Khả năng quá tải 10 phút ở 105–125% tải; 30 giây ở 125–150% tải; 0,5 giây ở trên 150% tải

Hiệu suất Tới 95% chế độ line; tới 98% chế độ ECO

Ắc quy 16 bình mặc định, điều chỉnh được 16 / 17 / 18 / 19 / 20 bình

Thời gian sạc 3 giờ (nạp tới 90% dung lượng); dòng sạc mặc định 1,4 A, chỉnh được 0–4 A

Thời gian lưu điện Trên 4 phút ở 100% tải; trên 11 phút ở 50% tải

Hiển thị LCD + LED: mức tải, dung lượng ắc quy, điện áp vào/ra, chế độ hoạt động

Giao tiếp RS232, USB + EPO, dry in / dry out cấu hình được; card Dry contact /
MODBUS / NMC tuỳ chọn

Phần mềm Winpower

Kích thước (R × C × S) Khối UPS 438 × 86,3 × 573 mm (2U); tủ ắc quy EBM 438 × 129 × 593 mm

Nhiệt độ hoạt động 0–40 °C

Độ ẩm hoạt động 0–95%, không ngưng tụ

Tiêu chuẩn IEC 62040, IEC 60950
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Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c6kr.html


